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Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 18

Phần I: Toán

Câu 1:

a. Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

b. Viết theo mẫu:

2: hai

13:……….

7:………..

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

1 .......... 3

4 .......... 2

3 .......... 2 + 1

8 .......... 10

7 .......... 9

4 + 1 .......... 1 + 4

Câu 3: Tính

1 + 11 = …....

2 + 10 = ……..

3 + 12 = …….

1 + 12 = …….

Câu 4: Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

A, 2 + 5 = 8

B, 11 – 5 = 7

C, 12 + 5 = 17

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 5: Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 2 cái kẹo, anh được ít hơn em. Hỏi anh được
mấy cái kẹo?

Trả lời: Anh được mẹ chia cho .... cái kẹo.

Đáp án:

Câu 1:

a, Viết các số từ 0 đến 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

b. Viết theo mẫu:

2: hai

13: Mười ba

7: bảy

Câu 2:

1 < 3

4 > 2

3 = 2 + 1

8 < 10

7 < 9

4 + 1 = 1 + 4

Câu 3:

1 + 11 = 12

2 + 10 = 12

3 + 12 = 15

1 + 12 = 13

Câu 4:

a, S; b, S, c. Đ

Câu 5: 1 < 2 suy ra anh được mẹ chia cho 1 cái kẹo

Phần II: Tiếng Việt
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1. Kiểm tra đọc

a) Đọc thành tiếng các vần: iu, ăm, êu, au

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ: khẳng khiu, chăm học, cây cau, cái phễu

2. Kiểm tra viết

a) Vần: iêng, uông, ông, ung, ên

b) Từ ngữ: cái chuông, cây sung, dòng sông, cung tên

c) Câu:

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát.

d) Câu:

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?

Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn

Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây.

3. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

a, ọp hay ạp: hội h…, múa s…..

anh hay oanh: bức tr… h..`.. tráng

b, Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông:

ac hay at: gió m..´.., mẹ đi công t..´..

ưc hay ưt: đạoo đ..´.., mặt đất n..´.. nẻ
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